Trường THCS Kim Đồng                                                                                Giáo viên Đồng Thị Lai
Tổ Ngữ văn- Nghệ thuật

Tiết 81                                                     ÔN TẬP TIẾNG VIỆT                    
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS

- Nắm vững một số nội dung phần Tiếng Việt đã học ở HKI


1.Kiến thức:

_Các phương châm hội thoại.

_Xưng hô trong hội thoại.

_Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp.


2.Kĩ năng:

_Khái quát một số kiến thức TV đã học về phương châm hội thoại, xưng hô trong hội thoại, lời dẫn trực tiếp lời dẫn gián tiếp.


3.Thái độ:

_Củng  cố một số nội dung của phần TV đã học ở kì I.

                    4. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp tiếng Việt

- Năng lực hợp tác, làm việc nhóm

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ

- Năng lực quản lí bản thân

B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

  GV:- Bảng phụ.
          - Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, sách giáo viên và các sách tham khảo khác.

  HS: - Bảng phụ nhóm
          - Sách giáo khoa, sách bài tập.

C.Phương pháp:  Khái quát hóa kiến thức, thảo luận nhóm, hỏi đáp.

D. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG:

 1.Ổn định.

2.KTBC:  Chúng ta đã học qua  bao nhiêu phương châm hội thoại,nêu khái niệm từng p.c? Thế nào là dẫn trực tiếp, dẫn gián tiếp?

3.Bài mới.

	Hoạt động của thầy 
	  HĐ của trò
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Giới thiệu bài mới

Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho HS

Phương pháp: Thuyết trình

Thời gian: 2 phút 

	HĐ2: Tiến hành ôn.

Mục tiêu: _Củng  cố một số nội dung của phần TV đã học ở kì I.

Phương pháp: vấn đáp, giải  thích, minh họa, nêu và giải quyết vấn đề

Thời gian: 15 phút 

	? Nêu các phương châm hội thoại đã học. Cho ví dụ.

 ? Thế nào là phương châm về lượng. Cho ví dụ. 

(*Không thiếu không thừa)

? Thế nào là phương châm về chất. Cho ví dụ. 

(*Không nói điều không đúng , không có bằng chứng)

? Thế nào là phương châm quan hệ. Cho ví dụ. 

(*Không nói lạc đề )

? Thế nào là phương châm cách thức. Cho ví dụ. 

(*Tránh nói mơ hồ)

? Thế nào là phương châm lịch sự. Cho ví dụ. 

(*Tế nhị tôn trọng người khác )

? Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp là gì? Cho ví dụ?

? Hãy kể một tình huống giao tiếp mà trong đó có một hoặc một số phương châm hội thoại nào đó không được tuân thủ.

? Xưng hô trong hội thoại cần căn cứ vào điều gì? Cho ví dụ?

? Xưng khiêm, hô tôn nghĩa là gì? Cho ví dụ?

(_Xưng khiêm : Người nói tự xưng một cách khiêm nhường 

_Hô tôn : Gọi người đối thoại một cách tôn kính

*Những từ ngữ xưng hô thời trước :

_Bệ hạ ( gọi Vua một cách tôn kính )

_Bần tăng ( nhà sư tự xưng một cách khiêm tốn )

_Bần sĩ ( kẻ sĩ tự xưng mình một cách khiêm tốn )

*Thời nay : quí ông , quí bà , quí cô)
	Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời


	1.Phương châm về lượng: 

VD

+ Hỏi: - Anh đã ăn cơm chưa?

+ Trả lời: Tôi đã ăn cơm rồi ( đúng phương châm về lượng)

 Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi vẫn chưa ăn cơm. ( Sai phương châm về lượng)

2. Phương châm về chất: 

VD

- Con bò to gần bằng con voi (sai)

- Con bò to gần bằng con trâu (đúng)

3. Phương châm quan hệ: 

VD

+ Hỏi: Anh đi đâu đấy.

+ Trả lời: Tôi đi bơi! (đúng)

                 Con mèo đang đùa trước sân (sai)

4. Phương châm cách thức: 

VD
(1) Con có  ăn quả táo mẹ để trên bàn không?

Có 2 cách hiểu

(1a) Con có thích ăn quả táo mà mẹ để trên bàn không?

(1) Con có ăn vụng quả táo mà mẹ để trên bàn không?

- Cần phải chọn một trong hai cách để diễn đạt.

5. Phương châm lịch sự: 

VD

+ Hỏi: Anh làm ơn cho tôi hỏi đường đến trường Kim Đồng chỗ nào ạ?

+ Trả lời: Anh đi đến ngã ba trước mặt, sau đó rẽ tay trái và đi thẳng là là tới ạ. (đúng)

 Tới ngã tư rẽ phải ( Sai)

- Người nói cần căn cứ vào đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô cho thích hợp. VD

+ Đối với người trên: bác - cháu; anh - em ...

+ Đối với bạn bè: bạn - tớ; cậu - tớ ...

+ Trong hội nghị, trong lớp ...

II.Dẫn trực tiếp: 

VD

Nhà thơ Ấn Độ Ta - go nói rằng:” Giáo dục một người đàn ông ta được một người đàn ông, giáo dục một người đàn bà được một gia đình, giáo dục một người thầy được cả một xã hội”

· Dẫn gián tiếp: 

VD

Khi bàn về giáo dục, nhà thơ Ta -go cho rằng giáo dục một người đàn ông ta được một người đàn ông, giáo dục một người đàn bà ta được một gia đình, còn nếu giáo dục một người thầy ta sẽ được cả một xã hội.

(Vi phạm phương châm về lượng)

Một lão chủ dặn đầy tớ:

- Mày ăn nói cộc lốc, người ta cười cả tao. Từ rày về sau, hễ nói gì thì phải nói có đầu có đuôi, nghe chưa!

Một hôm, lão ăn mặc chỉnh tề, ngồi huốc thuốc. Anh đầy tớ đứng chắp tay, chậm rãi thưa:
- Bẩm ông ...

- Cái gì? - Lão chủ hỏi.

- Bẩm ông, con tằm nó ăn lá dâu ...

- Nghĩa là làm sao? - lão chủ hỏi, miệng vẫn phì phèo thuốc lá.

- Bẩm ông, con tằm nó ăn lá dâu, nó nhả ra tơ. Người ta mang tơ ra chợ bán. Người Trung Quốc mua tơ đem về kéo sợi, dệt thành the, rồi mang the sang bán cho ta. Ông mua the về may áo. Hôm nay ông mặc áo vào ngồi hút thuốc...

Nói đến đây anh đầy tớ cuống quít:

- Tàn thuốc rơi vào áo ông. Áo ông đang cháy đấy ạ!

Ông chủ giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy một miếng to bằng bàn tay rồi. 

          III.Xưng hô trong hội thoại:

 _Xưng khiêm, hô tôn.

	HĐ 3. Củng cố, dặn dò:

- Về tập viết các đoạn văn có sử dụng hai cách dẫn: trực tiếp và gián tiếp.

- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra môn TViệt.




Tiết 82, 83                                                                                     
                             ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN 

A/ Mục tiêu cần đạt :

1.Kiến thức:

_Khái niệm văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

_Sự kết hợp của các phương thức biểu đạt trong văn bản thuyết minh, văn bản tự sự.

_Hệ thống văn bản thuộc kiểu văn bản thuyết minh và văn bản tự sự đã học. 

2.Kĩ năng.

_Tạo lập văn bản thuyết minh và văn bản tự sự.

_Vận dụng kiến thức đã học để đọc-hiểu văn bản thuyết minh, văn bản tự sự


3.Thái độ:

_Hệ thống kiến thức TLV đã học.

B/ Chuẩn bị :

I/Giáo viên : Nghiên cứu soạn bài , hướng dãn hs chuẩn bị 

II/ Học sinh : Xem lại toàn bộ kiến thức về các kiểu bài TLV đã học ở các lớp : tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh; tìm hiểu các yếu tố kết hợp ở mỗi loại ; phân biệt được phương thức biểu đạt chính và yếu tố kết hợp - Thảo luận nhóm ở nhà để giải quyết các câu hỏi 

C/Phương pháp:  Thảo luận nhóm 

D,Tiến trình tổ chức các hoạt động :

1.Ổn định.

2.KTBC.

3.Bài mới.

	Hoạt động của thầy 
	HĐ của trò
	Nội dung ghi bảng

	HĐ1: Giới thiệu bài mới

Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho HS

Phương pháp: Thuyết trình

Thời gian: 2 phút 

	HĐ2: Ôn tập

Mục tiêu: Kiến thức về các kiểu bài TLV đã học ở các lớp : tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh; tìm hiểu các yếu tố kết hợp ở mỗi loại ; phân biệt được phương thức biểu đạt chính và yếu tố kết hợp .
Phương pháp: vấn đáp, giải  thích, minh họa, nêu và giải quyết vấn đề

Thời gian: 42 phút 

	*Nêu yêu cầu tiết ôn tập 

?_Phần tlv ở HK I có những nội dung lớn nào ?Những nội dung nào là trọng tâm cần chú ý ?

_GV hệ thống , khẳng định trọng tâm 

?_Trong 2 loại TM và TS loại nào trong tâm hơn ? ( tự sự )

?_Chỉ ra vai trò , vị trí tác dụng của các BPTTvà yếu tố miêu tả trong VB TM , cho ví dụ minh hoạ ?

_Giảng, nêu ví dụ ( Hạ Long đá và nước , cây chuối …)

?_Hãy phân biệt yếu tố miêu tả trong văn TM với văn miêu tả ?

?_Chỉ ra điểm khác nhau chủ yếu giữa VB miêu tả và thuyết minh ?

( cho thảo luận )

*GV đưa ra bảng so sánh , hướng dẫn giúp hs hiểu được nội dung bảng so sánh

?_VB tự sự và yếu tố tự sự trong thuyết minh khác nhau cơ bản như thế nào ?

?_Sách NV 9 nêu lên những nội dung gì về văn bản tự sự 

_Vai trò vị trí tác dụng ?

?Thế nào là đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm? Tìm ví dụ.?

? Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 có gì giống và khác nhau so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở lớp dưới?

? Giải thích tại sao trong một văn bản có đầy đủ các yếu tố mà sao vẫn gọi là văn bản tự sự….?

? Khả năng kết hợp các y.tố ?

? Vì sao các tác  phẩm t.sự l6-l9  không phải bao giờ cũng phân bietj rõ bố cục? Vì sao?

? Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần TLV  có giúp được gì  trong việc đọc- hiểu văn bản?

? Những kiến thức và kĩ năng về kiểu tác phẩm tự sự của phần Đọc-hiểu vb và phần TV tương ứng  có giúp được gì  trong việc viết bài văn tự sự?
	Nghe

Trả lời

Nghe

Trả lời

Trả lời

Nghe

Trả lời

Thảo luận ghi bảng phụ 

Nhận xét bổ sung 

Theo dõi

trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Trả lời

Thảo luận

Thảo luận

Trả lời

Trả lời
	1. Nội dung chính 

a. Văn bản thuyết minh 

Trọng tâm luyện tập việc kết hợp giữa thuyết minh với các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả 

b. Văn bản tự sự 

Sự kết hợp tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm , giữa tự sự với lập luận 

*Nội số nội dung mới trong vb tự sự : đối thoại , độc thoại 

độc thoại nội tâm , người kể chuyện,vai trò của người k/chuyện 

2. Vai trò tác dụng của các BPNT và yếu tố miêu tả trong thuyết minh 

_Bài TM sinh động hấp dẫn 

+BPNT nổi bật đặc điểm ,gây hứng thú 

+Miêu tả cụ thể nổi bật gây ấn tượng 

3.Phân biệt văn miêu tả với yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

*Văn miêu tả : nhằm giúp người đọc hình dung cụ thể đối tương về đặc điểm hình dáng tính cách

*Miêu tả trong TM chỉ nhằm giúp người đọc có cơ sở hiểu thêm về đối tượng

**So sánh 2 loại VB miêu tả và thuyết minh

a) Miêu tả:

_Đối tượng : sự vật con người, hoàn cảnh cụ thể

_Có hư cấu tưởng tượng

_Dùng nhiều so sánh liên tưởng

_Mang nhiều cảm xúc chủ quan

_Ít dung số liệu cụ thể

_Dùng nhiều trong sáng tác văn 

Chương

_Í tính khuôn mẫu

_Đa nghĩa

b) Thuyết minh

_Đối tượng: các loại sự vật, đồ vật

_Trung thànhvới đặc điểm của đối tượng

_Bảo đảm tính khách quan,k/ học

_Ít dùng tượng trưng so sánh

_Dùng nhiều số liệu cụ thể chi tiết

_Ứng dụng trong nhiều tình huống cuộc sống, văn hoá khoa học

_Thường theo một số yêu cầu giống nhau ( mẫu)

_Đơn nghĩa

**Phân biệt văn tự sự và yếu tố tự sự trong văn thuyết minh

_Văn tự sự : kể lại sự việc ( câu chuyện ) có đầu có đuôi, nêu được ý nghĩa

_Yếu tố tự sự : giúp người đọc hiểu rõ hơn lịch sử của đối tương thuyết minh

4.Văn bản tự sự ở ch/ trình NV 9

_Văn bản tự sự ở ch/ trình NV 9 có yếu tố miêu tả nội tâm, nghị luận, đối thoại và độc thoại người kể chuyện trong văn bản tự sự.

5.6 Miêu tả nội tâm, nghị luận, đối thoại và độc thoại người kể chuyện trong văn bản tự sự.

7.So sánh sự giống nhau và khác nhau:

a.Giống nhau:

_Vb tự sự có :

_Nhân vật chính và một số nhân vật phụ.

_Cốt truyện: Sự việc chính và một số sự việc phụ.

b.Khác nhau.

_Ở lớp 9 có thêm :

. Sự kết hợp giữa tự sự, b.cảm, mt nội tâm.

. Sự kết hợp giữa tự sự với các yếu tố nghị luận.

. Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm.

. Người kể chuyện và vai trò của người kể chuyện trong tự sự.

8. Nhận diện văn bản:

_Khi gọi tên văn bản người ta căn cứ vào ph.thức biểu đạt chính của văn bản đó.

_Trong một văn bản có đầy đủ các y.tố  nhưng vẫn gọi là văn bản tự sự vì các y.tố ấy chỉ có ý nghĩa bổ trợ.

_Không có văn bản nào duy chỉ một p.thức.

9. Khả năng kết hợp:

_(1) T.sự+M.Tả +B.cảm +T.minh

_(2) M.tả +T.sự +B. cảm + T.minh

_(3) N.luận + M.tả +B.cảm + T.minh

_(4) B.cảm +T. sự + M.tả +N.luận

10. Giải thích:

_Bố cục 3 phần mang tính quy phạm, hs phải tuân thủ bởi giúp hs bước đầu làm quen với  tư duy cấu trúc.

_Một số văn bản không tuân thủ bố cục bởi vì tài năng và cá tính sáng tạo của nhà văn.

11. Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần TLV  đã soi sáng thêm rất nhiều cho việc đọc –hiểu vb.

_Khi học về đối thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự giúp ta hiểu hơn vè các nhân vật trong tr.Kiều (Kiều ở LNB)

_Trong truyện ‘Làng” có hai đoạn đối thoại của mụ chủ nhà và vợ chồng ông hai. Có hai cách ứng sử khác nhau dường như đối lập nhưng lại rất thống nhất về ‘thái độ chính trị’ : tẩy chay tuyệt đối kẻ thù và những ai làm tay sai cho chúng, đồng thời sẵn sàng cưu mang, đùm bọc những kẻ cùng cảnh ngộ. Như vậy, thông qua đối thoại, tính cách của nhân vật cũng được khoắc họa sinh động.

12.Những kiến thức và kĩ năng về kiểu tác phẩm tự sự của phần Đọc-hiểu vb và phần TV tương ứng  giúp cung cấp cho hs những tri thức cần thiết về nhân vật, cốt truyện, người kể chuyện, ngôi kể, sự việc, các y.tố m.tả nghị luận.

	HĐ .Dặn dò.

_ Về nhà ôn tập để thi học kì I


Tiết  84,85.   
                                      ÔN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Văn bản: hệ thống hai giai đọan văn học trung đại và hiện đại

- Củng cố kiến thức tiếng Việt - TLV

2. Năng lực: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực hợp tác, giao tiếp.

3. Phẩm chất: Tự tin, tự lập, tự giác rèn luyện.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:  Kế hoạch bài dạy, máy vi tính, phần mềm Zoom,  Google Classroom,  Zalo.
2. Chuẩn bị của học sinh:  soạn bài theo hướng dẫn, ôn tập theo đề cương, phần mềm Zoom, Zalo, máy tính/ điện thoại. Kẻ bảng ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên: các văn bản thơ và truyện hiện đại: Tác giả, tác phẩm, năm sáng tác, thể loại, nội dung, nghệ thuật.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (7’)

1. Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập

 2. Tổ chức thực hiện :
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : kiểm tra vở soạn

+ Bước 2,3: Thực hiện nhiệm vụ / Báo cáo :

HS trình bày vở soạn đầu bàn.

+ Bước 4 : Kết luận, nhận định :

GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài mới.

B/C. HOẠT ĐỘNG : ÔN TẬP KIẾN THỨC, LUYỆN TẬP (53’)

Phương pháp: Phát vấn, nhóm, vấn đáp, phân tích ngữ liệu, gợi tìm.

Kĩ thuật: động não, khăn trải bàn, trả lời nhanh, trình bày.
1. Mục tiêu: 

- Huy động vốn kiến thức và kĩ năng để tìm hiểu nội dung bài học
+ Hai giai đọan văn học trung đại và hiện đại

+ Củng cố kiến thức tiếng Việt – TLV

- Học sinh vận dụng những kiến thức đã học ở phần ôn tập kiến thức vào các tình huống cụ thể thông qua hệ thống bài tập.
2. Tổ chức thực hiện :

	I. Truyện trung đại.

+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : 

GV trình chiếu bảng hệ thống truyện trung đại

TT

Tên văn bản (Đoạn trích, tác phẩm)

Tác giả

Nội dung chủ yếu

Đặc sắc nghệ thuật

1

2

..

.....

.

.

· HS quan sát, điền các dữ liệu trong ô.

* Bài tập:

Câu 1: Qua các đoạn trích đã học, hãy phân tích những thành công nghệ thuật của Truyện Kiều (nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên, nghệ thuật miêu tả nhân vật).
Câu 2: Phân tích vẻ đẹp và số phập đấy bi kịch của người phụ nữ qua tác phẩm ”Chuyện người con gái Nam Xương” và qua các đoạn trích ”Truyện Kiều”.

+ Bước 2,3: Thực hiện nhiệm vụ / Báo cáo :

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các bài tập.
- HS thực hiện ( cá nhân, nhóm)

+ Bước 4 : Kết luận, nhận định :

GV nhận xét, đánh giá, trình chiếu đáp án định hướng.

* Kết quả mong đợi:

TT

Tên văn bản (Đoạn trích, tác phẩm)

Tác giả

Nội dung chủ yếu

Đặc sắc nghệ thuật

1

Chuyện người con gái Nam Xương

Nguyễn Dữ

Phẩm chất tốt đẹp và số phận oan trái của người phụ nữ Việt Nam dươi chế độ phong kiến.

Kết hợp yếu tố hiện thực và kỳ ảo.Khắc họa tính cách nhân vật; kể chuyện sinh động, hấp dẫn.

2

Hoàng Lê nhất thống chí (hồi thứ 14)

Ngô gia văn phái

Vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong đại phá quạn Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận bi thảm của lũ  vua quan hại nước, hại dân.

Lối văn trần thuật đặc sắc, kết hợp với miêu tả chân thực, sinh động.

3

Truyện Kiều

Nguyễn Du

Cuộc đời, sự nhiệp Nguyễn Du; vai trò vị trí của ông trong lịch sử văn học dân tộc. Tóm tắt nội dung tác phẩm.

Truyện thơ nôm lục bát.

Tóm tắt giá trị nhệ thuật.

4

Chị em Thúy Kiều

Nguyễn Du

Ca ngợi vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều

Nghệ thuật ước lệ, lấy vẻ đẹp thiên nhiên làm chuẩn mực để tả vẻ đẹp con người

5

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Nguyễn Du

Tấm lòng thủy chung, nhân hậu đáng thương, đáng trân trọng của Thúy Kiều.

Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình.

6 

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

(Trích Lục Vân Tiên)

Nguyễn Đình Chiểu

Vài nét về cuộc đời, sự nghiệp và vai trò, vị trí của Nguyễn Đình Chiểu trong nền văn học dân tộc. Tóm tắt truyện Lục Vân Tiên. Ca ngợi phẩm chất cao đẹp của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

Truyện thơ nôm lục bát.

Nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, miêu tả giản dị, mộc mạc, từ ngữ giàu chất Nam Bộ.

* Bài tập:

Câu 1: Gợi ý:

· Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ: tinh tế, hàm súc, gợi hình, gợi cảm, vận dụng nhuần nhuyễn lời ăn tiếng nói của quần chúng lao động…

· Nghệ thuật tả cảnh: miêu tả ngắn gọn, đặc sắc, cảnh ngụ tình.

· Nghệ thuật tả nhân vật: dùng bút pháp ước lệ để tả chị em Thúy Kiều, tả ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ để khắc họa tính cách Mã Giám Sinh, tả nội tâm thông qua cảnh vật trong Kiều ở lầu Ngưng Bích, khắc họa tính cách nhân vật thông qua đối thoại trong Thúy Kiều báo ân báo oán.

Câu 2:Gợi ý:

· Vẻ đẹp của người phụ nữ: vẻ đẹp về nhan sắc và tài năng ((chị em Thúy Kiều); vẻ đẹp tâm hồn; sự hiếu thảo, thủy chung  (Vũ Nương, Thúy Kiều), vẻ đẹp khát vọng tự do, công lí (Thúy Kiều).

· Số phận bi kịch: Vũ Nương là một người phụ nữ hiếu thảo, thủy chung nhưng lại đau khổ, oan khuất; Thúy Kiều là người phụ nữ tài sắc nhưng lại phải sống đau khổ, bị chà đạp lên nhân phẩm, phải ”thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần”.

II. Truyện hiện đại.
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : TC

* Các văn bản truyện

1. Làng (Kim Lân)

2. Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long)

3. Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng)

* Bài tập:
1. Chép khổ thơ cuối bài thơ ‘Đồng chí”của Chính Hữu. Phân tích vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh “đầu súng trăng treo” trong những câu thơ ấy.

2.Nhận xét tình huống  truyện ngắn “Làng”- Kim Lân và “Lặng lẽ Sa Pa”- Nguyễn Thành Long.
3. Tình cảm sâu nặng cao đẹp của ông Sáu đối với con được thể hiện qua chi tiết, sự việc nào trong văn bản.

+ Bước 2,3: Thực hiện nhiệm vụ / Báo cáo :

HS thực hiện ( cá nhân, nhóm)

+ Bước 4 : Kết luận, nhận định :

GV nhận xét, đánh giá, trình chiếu đáp án định hướng.

* Kết quả mong đợi:

Bài 1

"Đêm nay rừng hoang sương muối
 Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
 Đầu súng trăng treo" (Đồng chí -Chính Hữu)

 - Cảnh thực của núi rừng trong thời chiến khốc liệt hiện lên qua các hình ảnh : rừng hoang, sương muối. Người lính vẫn sát cánh cùng đồng đội : đứng cạnh bên nhau, mai phục chờ giặc.

  - Trong phút giây trực chiến bên người đồng chí của mình, các anh đã nhận ra vẻ đẹp của vầng trăng lung linh treo lơ lửng trên đầu súng : "Đầu súng trăng treo". Hình ảnh trăng treo trên đầu súng vừa có ý nghĩa tả thực, vừa có tính biểu trưng của tình đồng đội và tâm hồn bay bổng lãng mạn của người chiến sĩ;  Phút giây xuất thần ấy làm tâm hồn người lính lạc quan thêm tin tưởng vào cuộc chiến đấu và mơ ước đến tương lai hoà bình. 

Bài 2

*Tình huống truyện “Làng”: 

- Xoay quanh cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật ông Hai từ khi
 nghe tin làng theo giặc

*Tình huống truyện “Lặng lẽ Sa  Pa”

- Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn -> Tạo điều kiện cho các nhân vật xuất hiện một cách tự nhiên.

Bài 3
a. Khi về thăm nhà:

-  Nôn nao được gặp con. Thuyền chưa cập bến, ông Sáu đã nhảy thót lên bờ, vừa gọi vừa chìa tay đón con.

- Ông Sáu quan tâm, chờ đợi gọi mình là cha;

- Thất vọng, buồn bã và hụt hẫng khi không được con chấp nhận. 

- Anh đã đánh con, nhìn con, lắc đầu cư​ời

 → Tình yêu thư​ơng đối với con trở thành bất lực. 

b. Trong buổi chia tay:

- Được con gọi mình là “ba”-> sung sướng, cảm động, hạnh phúc nghẹn ngào.

c. Khi trở lại chiến trường:

- Rất nhớ con, xen lẫn sự ân hận cứ giày vò anh . 

- Dồn tình thương và nỗi nhớ mong con vào việc làm cho con chiếc lược ngà một cách thận trọng và tỉ mỉ. Giờ phút cuối cùng trước lúc hi sinh, người chiến sĩ ấy chỉ yên lòng khi biết cây lược sẽ được chuyển đến tận tay con gái.

→ Tình yêu thương con tha thiết và sâu nặng.
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các bài tập.
- Hs thực hiện.

- Gv nhận xét, đánh giá.

III. Củng cố kiến thức tiếng Việt – Tập làm văn.

+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : trình chiếu

1. Tiếng Việt

1. Các phương châm hội thoại

2. Cách dẫn trực tiếp , gián tiếp

3. Tổng kết từ vựng( Từ đơn , từ phức …………Từ nhiều nghĩa)

- Nghĩa của từ

- Từ nhiều nghĩa

- Cấp độ khái quát  của nghĩa từ ngữ

- Trường từ vựng

4. Tổng kết từ vựng( tt)

- Sự phát triển của từ vựng

- Từ mượn.

- Từ Hán Việt

5. Tổng kết từ vựng (tt) 

Một số biệt pháp tu từ từ vựng

1.a/ Cho biết việc vận dụng các phương châm hội thoại cần chú ý đến điều gì? 

   b/ Thành ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nào?

2.Phát hiện và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ sau bằng một đoạn văn:

Cá nhụ cá chim cùng cá đé,
Cá song lấp lánh đuốc đen hồng,
Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe.
Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.
(Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá)

2. Làm văn

- Kiểu VB thuyết minh: kết hợp với miêu tả và một số biện pháp nghệ thuật.

- Kiểu VB tự sự: kết hợp với miêu tả nội tâm, với nghị luận và các hình thức đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm, về người kể chuyện trong VB tự sự.
+ Bước 2,3: Thực hiện nhiệm vụ / Báo cáo :

HS thực hiện ( cá nhân, nhóm)

+ Bước 4 : Kết luận, nhận định :

GV nhận xét, đánh giá, trình chiếu đáp án định hướng.


	


D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (25’)

1. Mục tiêu:  HDHS tìm hiểu một số đề ôn tập, thực hành để tương tự.
2. Tổ chức thực hiện:

+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : trình chiếu

Bài tập : Viết đoạn văn ngắn nêu vẻ đẹp của người lính trong bài Đồng Chí và bài Thơ Tiểu Đội Xe Không Kính. ( Hoạt động trải nghiệm sáng tạo : hình ảnh người lính trong mắt em)

+ Bước 2,3: Thực hiện nhiệm vụ / Báo cáo :

HS thực hiện ( cá nhân, nhóm)

“Đồng chí”: hoàn cảnh xuất thân, trang phục, trang bị, tình đồng chí đồng đội gắn bó... Họ là những con người bình thường - bình dị - chân thật.

- “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”: người lính ra trận với tư thế hiên ngang, nét hồn nhiên, sôi nổi tinh thần lạc quan, yêu đời hơn;  Họ trang bị hiện đại hơn...

+ Bước 4 : Kết luận, nhận định :

GV nhận xét, đánh giá, trình chiếu đáp án định hướng.

Hướng dẫn học sinh học ở nhà (5’)

- Hoàn thiện các bài tập vào vở.

- Chuẩn bị bài tiết sau : chủ đề Nghị luận xã hội: 

- Bàn về đọc sách
- Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
- Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời

sống

- Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
- Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

- Ôn tập   

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Giáo viên Đồng Thị Lai


